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MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn GDCD - lớp 6
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)
- Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm/1 câu = 5,0 điểm
- Tự luận: 2 câu = 5,0 điểm
	            Cấp độ
Bài học/
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	[bookmark: _Hlk57882726]
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	

	1. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
	3
	/
	2
	/
	1
	/
	/
	6
2,0
20%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	3
1,0
10%
	/
	2
0,66
6,66%
	/
	1
0,33
3,33%
	/
	/
	

	2. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
	2
	/
	3
	/
	1
	/
	/
	6
2,0
20%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
0,66
6,66%
	/
	3
1,0
10%
	/
	1
0,33
3,33%
	/
	/
	

	3. Thực hiện trật tự an toàn giao thông.
	1
	1/2
	1
	/
	1
	/
	1/2
	4
2,0
20%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,33
3,33%
	1/2
1,0
10%
	1
0,33
3,33%
	/
	1
0,33
3,33%
	
	1/2
1,0
10%
	

	4. Quyền và nghĩa vụ học tập.
	/
	1/3
	/
	1/3
	/
	1/3
	/
	1
3,0
30%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	/
	1/3
1,0
10%
	/
	1/3
1,0
10%
	/
	1/3
1,0
10%
	/
	

	Tổng số câu
	6
	5/6
	6
	1/3
	3
	1/3
	1/2
	17

	Tổng điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ
	40,0
	30,0
	20,0
	10,0
	100



* Lưu ý: Không ra các nội dung phần đọc thêm; khuyến khích tự đọc; không dạy; giảm tải theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/08/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.
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Ể


M TRA GI


Ữ
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      MA TR ? N KI Ể M TRA GI Ữ A H Ọ C K Ì   II NĂM H Ọ C 2020 - 2021   Môn GDCD  -   l ? p 6   (Kèm theo Công văn s ?   1749/SGDĐT - GDTrH ngày 13/10/2020 c ? a S ?   GDĐT Qu ? ng Nam)   -   Tr ? c nghi ? m: 15 câu  x   1/3 đi ? m /1 câu   = 5,0 đi ? m   -   T ?   lu ? n: 2 câu = 5,0 đi ? m  

             C ? p đ ?   Bài h ? c/   Ch ?   đ ?  Nh ? n bi ? t  Thông hi ? u  V ? n d ? ng  V ? n d ? ng cao  C ? ng  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TL  

1. Công ư ? c Liên h ? p qu ? c v ?   quy ? n tr ?   em .  3  /  2  /  1  /  /  6   2 ,0   2 0%  

S ?  câu   S ?  đi ? m   T ?  l ?  3   1,0   10%  /  2   0,66   6,66%  /  1   0,33   3,33%  /  /  

2. Công dân nư ? c C ? ng hòa XHCN Vi ? t  Nam  2  /  3  /  1  /  /  6   2,0   20%  

S ?  câu   S ?  đi ? m   T ?  l ?  2   0,66   6,66%  /  3   1,0   10%  /  1   0,33   3,33%  /  /  

3. Th ? c hi ? n tr ? t t ?   an toàn giao thông.  1  1/2  1  /  1  /  1/2  4   2,0   20%  

S ?  câu   S ?  đi ? m   T ?  l ?  1   0,33   3,33%  1/2   1,0   10%  1   0,33   3,33%  /  1   0,33   3,33%   1/2   1,0   10%  

4. Quy ? n và ngh i a v ?   h ? c t ? p.  /  1/ 3  /  1/3  /  1/3  /  1   3,0   30%  

S ?  câu   S ?  đi ? m   T ?  l ?  /  1/ 3   1,0   10%  /  1/3   1,0   10%  /  1/3   1,0   10%  /  

T ? ng s ?   câu  6  5/6  6  1 / 3  3  1/ 3  1/ 2  17  

T ? ng đi ? m  4,0  3,0  2,0  1,0  10  

T ?   l ?  40,0  30,0  20,0  10,0  100  

  *  Lưu  ý :   Không ra các n ? i dung ph ? n đ ? c thêm;  khuy ? n khích t ?   đ ? c;   không d ? y ; gi ? m t ? i   theo Công văn 3280/BGDĐT - GDTrH ngày 27/ 0 8/2020 c ? a B ?   GDĐT v ?   vi ? c hư ? ng d ? n th ? c hi ? n đi ? u ch ? nh n ? i dung d ? y h ? c c ? p THCS,  THPT.    

